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Tiêu chuẩn chọn bệnh

Tiêu chuẩn loại trừ

Đặc điểm Giá trị ( X ± SD) hoặc n (%)

Đặc điểm chung

Số bệnh nhân 372

Tuổi 64,62±10,06

Nam/nữ 260/112 (69,9%/30,1%)

BMI < 23 91 (71,7%)

Tiền sử tiểu đường 57 (15,4%)

Tiền sử tăng huyết áp 189 (50,9 %)

Chẩn đoán

Chụp ĐMV kiểm tra 88 (23,7%)

Đau ngực ổn định 17 (4,6%)

Đau ngực không ổn định 143 (38,4%)

Nhồi máu cơ tim 124 (33,3%)

Điểm Syntax

Thấp (< 22) 255 (68,7)

Trung bình (23-32) 67 (18,1)

Cao (>33) 49 (13,2)

Phương pháp nghiên cứu
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Nhận xét:

Đặc điểm n Bilirubin TP p

Giới
Nam 260 11.14±5.3

0,921
Nữ 112 11.08 ± 6.62

Tuổi

< 50 20 11.87± 5.08

0,00750-69 232 11.76±6.36

≥ 70 120 9.78±4.06

BMI
BMI < 23 91 12.08±6.3

0,392
BMI ≥ 23 36 11.11±4.06

THA
Có 189 9.56±4.3

< 0,001
Không 182 12.77±6.53

ĐTĐ
Có 57 9.77±5.07

0,035
Không 314 11.38±5.81

Hút thuốc
Có 94 10.29±4.41

0,056
Không 277 11.41±6.09

Nhận xét: 

Đặc điểm n  Bilirubin TP TB p

Không tổn thương
(Syntax score = 0)

91 14.809±7.0723
p < 0,001

Có tổn thương
(Syntax score > 0)

281 9.938±4.6327

Nhận xét:
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Điểm Syntax n Trung bình Cao nhất Thấp nhất p

Thấp 255 11.88±6.09 44.20 1.50

p < 0,001
Trung bình 68 10.14±5.12 29.00 2.30

Cao 49 8.58±3.03 18.30 3.30

Tổng 372 11.12±5.72 44.20 1.50

Syntax Score = -0.774*Total Bilirubin + 24.654

Đặc điểm tuổi

Đặc điểm giới

Đặc điểm yếu tố nguy cơ

Nhận xét
, 
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Tuổi

THA

Đái tháo đường
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